 Lời người dịch - Bộ sưu tập này gồm 15 bài viết của Richard Pavlicek được đăng trong các số chủ nhật của “Fort Lauderdale News and Sun Sentinel” từ năm 1984 đến 1990. Nguyễn Anh Sơn dịch từ bản tiếng Nga của O.Dolgikh trên Website “Bridge nhập môn” (Бридж для начинающих). Trong bản dịch tiếng Việt có sử dụng một số từ viết tắt tiếng Anh vì lí do thuận tiện: Dbl - cont’ra (nhân đôi); Rdbl - recont’ra (nhân bốn); NT - không chủ; Sp - pích; He - cơ; Di - rô; Cl - nhép; pass - nín. Xin trân trọng giới thiệu.
                                                                   Thành phố Hồ Chí Minh 05/4/2012
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Những người chơi Bridge thường nói về sự siêu đẳng của mình khi rao giá hoặc đánh bài bởi vậy phần lớn bài viết về Bridge cũng phản ánh điều đó. Nhưng hôm nay chúng ta lại đề cập đến một thái cực khác - những thất bại “siêu đẳng”. 

W, một chuyên gia mà cho đến tận hôm nay tên tuổi vẫn là ẩn số, mở giá bằng 4He. (Những tay bài cực khó cho rao giá bởi vậy khi các bạn phải rao giá với những tay bài thế này đó là vấn đề mang tính chiến lược). N và E pass, còn S mạo hiểm tham gia bằng 4Sp. W nâng 5He. Rao giá ngăn chặn sau đó lại nâng giá đương nhiên là không bình thường nhưng tay bài của W cũng không bình thường nên không có gì phải bàn. Giá này buộc N phải cạnh tranh bằng 5Sp và S kết thúc quá trình rao giá bằng slem nhỏ.  

Hiển nhiên là hiệp ước 6Sp không có chút hi vọng nào (mất một nước cơ và một nước pích). Chiến thuật của W tỏ ra hiệu quả. Trái ngọt lẽ ra đã chín nếu W đừng vẽ vời nhiều mà ăn ngay cây cơ cao nhất nhưng thật bất hạnh khi anh ta lại suy nghĩ: “Một nước cơ thì chắc là ăn được rồi nhưng làm sao mà bắn được? S đã nâng lên slem nhỏ khá dễ dàng thì chắc chắn hiệp ước sẽ được hoàn thành nếu ta phòng thủ theo cách thông thường”. Bởi vậy W nghiêng theo hướng tìm giải pháp không bình thường và đánh nước mở bằng 3 CƠ!

W hi vọng E có 10[image: image21.png]


 và sẽ đánh nhép là chất mà W có thể bắn bằng con chủ duy nhất của mình. Những trò láu cá đó đôi khi mang lại thành công nhưng không phải trong ván bài này. Nụ cười “đểu” của N hóa ra là dấu hiệu chẳng lành. Cây 10[image: image22.png]


 trong tay anh ta!

 Hoàn hồn sau khi ăn nước đầu tiên, S đánh chủ và nhanh chóng ngả bài xuống bàn, tuyên bố chỉ mất một nước chủ. Slem “bất khả thi” đã thành khả thi. W chỉ còn biết vỗ đùi đen đét. 
RUDOLF LẠI CHIẾN THẮNG
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Đây là giải thường niên thứ hai của khu vực Miền Bắc và Rudolf, con tuần lộc nổi tiếng, quyết định tham gia nội dung đôi. Ông và Randolf, mạnh nhất trong số những người ít kinh nghiệm thi đấu đôi nhưng hôm nay họ phải đối đầu với Mash và Klash, những tay lão luyện (bạn đương nhiên phải biết họ đã sáng tạo hệ thống Eskimo’s Club). 

Randolf (ngồi vị trí N) mở giá 1Cl, Mash tham gia bằng 1NT. Điều đó có thể gây ấn tượng với nhiều người nhưng không phải với Rudolf, chất rô của ông ta còn dài hơn những nhánh sừng tuần lộc gộp lại. “Bảy rô”, - ông tuyên bố và nhìn các đối thủ với vẻ thách thức. Mash gào lên “Cont’ra”.  
Tin tức về slem lớn lan khắp gian thi đấu và người xem đổ dồn về bàn của Rudolf. “Hôm nay Rudolf dính chưởng rồi”, - một người nói. “Hiệp ước này không cách gì đánh ra được”, - một người khác đế vào. 
Klash đánh cái mở bằng 8[image: image41.png]


 và tất cả đều quả quyết hiệp ước sẽ “gẫy” do K[image: image42.png]


 nằm ngoài lõng. Nhưng con tuần lộc có quan điểm riêng về việc này. Với Rudolf cụm từ “không thể” chỉ có nghĩa là ông phải đánh thận trọng hơn một chút. Bạn có muốn biết ông đã đánh thắng slem này bằng cách nào không? 

Sau 8[image: image43.png]


 lần lượt là 9[image: image44.png]


 và Q[image: image45.png]


, Rudolf bắn bằng 7Di. Chuyển cái xuống bằng pích rồi đánh 4 chủ lên. E ra cây nhỏ (ra K cũng không thay đổi được gì) và Rudolf chui xuống bằng 2 chủ. Sau đó 10[image: image46.png]


 bị E bắt cao hơn và bắn chủ trên tay. Tiếp theo Rudolf càn hết chủ chỉ giữ lại một cây, chui tất cả nhép nhỏ trên bàn vào các nước chủ đó rồi đánh pích xuống. Đến lúc này N vẫn còn cả J và 3[image: image47.png]


 và A[image: image48.png]


. Bên phòng ngự hết hi vọng: E phải giữ cả A và 2[image: image49.png]


 (nêu không đánh cơ nhỏ lên và bắn, J sẽ ăn một nước) còn W phải giữ 7 và 6[image: image50.png]


 (nếu không sẽ đánh J[image: image51.png]


 lên, bắn và 3[image: image52.png]


 sẽ lên nhất). Vì thế mỗi đấu thủ phòng ngự chỉ còn một cây nhép. Rudolf ăn A[image: image53.png]


 và đánh ra hiệp ước do ăn thêm một nước chủ và cây 3 NHÉP. Ván bài đó đã ghi tên của con tuần lộc thông minh nhất vào lịch sử.  
ĐẤU THỦ DỞ NHẤT THẾ GIỚI
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Tựa đề này là ý tưởng của Bernie Chazen người xứ Tamarac nhưng tất nhiên là trong tựa đề không nhắc đến ông mà ngược lại - Chazen là một trong những đấu thủ giỏi nhất của Tamarac. Ngoài ra Bernie là người kể chuyện thiên tài, câu chuyện trên ông kể cho tôi nghe trong lần gặp gần đây. 
"Một năm trước số phận dun dủi cho tôi được gặp một người chơi Bridge Rô-ber tuyệt vời - tôi gọi ông ta là Kẻ Chiến Bại. Ông ấy là người kém may mắn nhất mọi thời đại. Ông ta chơi những hiệp ước ở mức rất cao và mỗi ngày lại thêm những đắng cay mới. Gần đây ông đánh hiệp ước 4He. Sau khi đánh được vài nước ông tuyên bố đã thực hiện hiệp ước nhưng thật không may ông quên là đối phương vẫn còn một cây chủ. Luật chơi cấm càn chủ sau khi đã ngửa bài vì thế đối thủ đã bắn được một nước và bẻ gẫy hiệp ước “vững như bàn thạch”. 

Sau đó Kẻ Chiến Bại mở giá ở vị trí S và, theo phong cách quen thuộc của mình, rao giá rất càn rỡ 7Sp, đương nhiên là về nguyên tắc W phải cont’ra. S coi tất cả những cont’ra kiểu đó như một cố gắng nhằm xúc phạm ông vì thế ngay lập tức đáp trả bằng recont’ra. Bạn có thấy đó là một cuộc đấu giá tuyệt vời? Rồi bạn sẽ thấy ngay cuộc đấu giá này còn tốt hơn rất nhiều so với phần đánh bài. 

Người ngả bài rất đắc thắng với cây A[image: image71.png]


 của mình và 7Sp xem ra hoàn toàn khả thi. Recont’ra, lại là trong vùng - đó là 2890 điểm!!! Trong trạng thái bị kích động đấu thủ tấn công đã hét lên: “Tất cả là của tôi! Nhưng lần này tôi sẽ càn hết chủ!”  
Theo trình tự đã công bố ông ta đánh A, K rồi Q[image: image72.png]


. Thật bất hạnh, nước cuối cùng đã tước đi cây chủ cuối cùng của more mà nó rất cần để bắn cây rô thứ tư, và mọi chuyện đã trở nên đen tối với một hiệp ước hoàn toàn khả thi. 

"Đánh đi!” - đội phòng ngự yêu cầu, và đấu thủ tấn công sau khi ăn ba nước rô thấy phân bố không đều. Tiếp đó ông ta càn hết chủ và đưa về thế chỉ còn hai cây bài. Ở more còn A và Q[image: image73.png]


, vì giữ J[image: image74.png]


 nên E chạy cây nhép nhỏ và K[image: image75.png]


 “trần trụi”. Kẻ Chiến Bại đánh nhép và hỏi: “Tôi có thể đánh săn sau khi đã ngả bài được không?”. 

"Anh muốn làm gì thì làm”, - E tốt bụng trả lời.  "Сảm ơn, tôi bắt bằng Q!” .
 Thế là gẫy hai nước, âm 1000 điểm!
NƯỚC ĐẦU TIÊN CHO ĐẤU THỦ TẤN CÔNG THỜI GIAN
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Ván bài của hôm nay xảy ra nhiều năm trước ở Dorfburg (Tây Đức) một ngôi làng nhỏ của những người đánh cá vùng Rừng Đen. Hay là ở Katmandu (Nepal)? Tôi không nhớ, lâu quá rồi… 
Phần rao giá rất sôi động vì cả hai bên đều có chất chủ dài mê hồn. Cặp E - W cầm hết 13 cây nhép nhưng thật khó để phản kháng khi S ra giá 6He. Sự nhượng bộ của E - W là một quyết định thông minh bởi vì hiệp ước 6He có vẻ không khả thi. W đánh cây đầu tiên là A[image: image99.png]


! Chết người! Quá may mắn cho N - S, cây cái mở bài vào đúng thế bắn hai tay! S bắn chủ nhỏ ở more và chui rô trên tay. Sau đó càn hai nước chủ và đánh pích. Thật vinh hạnh cho W, anh ta đã báo số lượng chẵn ở chất này và chui cây 8. Điều đó cho phép E giữ cây A đến vòng thứ ba. Sau khi ăn A[image: image100.png]


 E đánh rô và S kinh hoàng khi nhận ra rằng không tránh khỏi mất rô - more còn hai cây pích thơm ngon nhưng không có cách nào ăn được. 
E lưu ý rằng đấu thủ tấn công lẽ ra phải bắn nước đầu tiên trên tay và chui pích ở more. Sau đó khi E giữ A[image: image101.png]


 hai vòng thì phải đánh J[image: image102.png]


 để cho K[image: image103.png]


 ăn rồi chạy cây pích cuối cùng trên tay vào nước rô thứ tư ở more.

S phản đối vì E có thể bắt J[image: image104.png]


 bằng Q… Nhưng E nói điều đó không có ý nghĩa gì bởi nếu W không ra K ở nước rô thứ hai thì lại đánh pích nhường cái cho E và anh này lại phải đánh vào thế bắn hai tay. “Vâng, nhưng để chống lại kế hoạch đó có thể ăn A[image: image105.png]


 ngay nước đầu và tôi sẽ mất thêm nước rô”, - S lại phản đối.  
Vậy phải thực hiện hiệp ước này thế nào? Bắn nước đầu tiên ở cả hai tay. Càn hai nước chủ rồi đánh pích hai lần, khi đó E buộc phải bỏ trôi. Bây giờ đánh J[image: image106.png]


, bắt Q (nước hay nhất), bắt A. Tiếp tục đánh rô, W bỏ trôi (nước hay nhất), ăn bằng 10 ở more. Cuối cùng đánh pích trả cái cho E, anh này chỉ còn toàn nhép. 
CUỘC ĐẤU GIÁ NHƯ MƠ TRONG CƠN ÁC MỘNG BRIDGE
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Bạn chắc chắn nghĩ trên sơ đồ có nhầm lẫn: S không thể là người đánh hiệp ước 7Sp mà có lẽ đấu thủ tấn công là E. 

Chính bạn mới nhầm. Điều đó được khẳng định bởi ván này diễn ra trong trận chung kết Grand National Teams ở Florida. Trên thực tế chính S là người đánh hiệp ước 7Sp với cont’ra và điều thú vị nhất là cả 4 người chơi đều thuộc loại cao thủ, những chuyên gia Bridge. Ở vị trí W là  Bill Passell of Coral Springs, ở vị trí E là David Strasberg of Davie. Nhưng tôi sẽ không nói tên của cặp N - S vì lí do bảo vệ sức khỏe, sức khỏe của tôi.  
W mở bằng giá truyền thống 1He cho tay bài thế này và N tham gia với 3Cl yếu. 5NT của E là sự lựa chọn tốt nhất - giá tăng lực đến slem lớn, ám chỉ W nâng giá lên 7He nếu anh này có hai trong ba nhân tố cơ cao nhất. Bạn hãy lưu ý rằng Blackwood không giúp gì E vì anh này không quan tâm đồng đội có A[image: image128.png]


 hay không, những gì anh ta cần là A và K[image: image129.png]


. W có cái cần có và E có thể chọn hiệp ước cuối cùng 7Sp chứ không phải 7He, đã có điều gì đó rất lạ. 

S biết đối phương sẽ ấn định slem lớn chủ cơ và tin chắc rằng A[image: image130.png]


 của anh sẽ không ăn được. Anh ta đã rất sẵn lòng chấp nhận hi sinh bằng giá 8Cl nhưng không có giá đó. Vì vậy anh này đã tiếp tục rao giá rất kĩ thuật bằng 6Sp! Đó là chỉ dẫn cho đồng đội phải đánh chất nào khi đối phương chơi hiệp ước 7He, còn nếu bị cont’ra có thể chạy trốn về 7Cl khá an toàn. (Do N - S ở ngoài vùng nên nếu đánh 7Cl với cont’ra thì chỉ thua từ 550 - 850 điểm, còn E - W trong vùng và nếu đánh ra 7He được 2210 điểm - NAS). 

Thật đáng tiếc, là N không hiểu đồng đội cần gì ở anh ta và nghĩ rằng đồng đội thực sự có chất pích khá mạnh nên nâng giá 7Sp để ngăn chặn 7He. E cont’ra (điều đó với tôi là hoàn toàn có lí) và S cảm nhận rất rõ rệt sự thiếu hụt của ngôn từ. Âm 3500 điểm là ác mộng của mọi cơn ác mộng.  
THẮNG GIẢI BẰNG SỪNG VÀ MÓNG
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Ván bài này diễn ra tại giải hàng năm của khu vực Bắc Cực với một sự kiện rất đáng nhớ là những chàng tuần lộc được mời tham dự (trong tiếng Nga “олень” là con tuần lộc, ở đây ám chỉ người vùng Bắc Cực, nơi xe tuần lộc là phương tiện di chuyển quan trọng - NAS). Sự kiện này là lí do để những người Eskimo không hài lòng vì nó gợi nhớ đến những cú húc và đá hậu và họ đòi loại những chàng tuần lộc. Nhưng lí do đó có chính đáng không khi chưa người Eskimo nào thắng giải này từ năm 1976 (vào năm này những chàng tuần lộc lần đầu được dự giải).

Tại một bàn thi đấu Mash, tay Bridge giỏi nhất của Eskimo, ở vị trí S đã mở 4NT, Blackwood. Đồng đội của anh, Klash, báo không có A (bất ngờ) và Mash tiếp tục với 5NT để hỏi K. Đồng đội báo có một cây K, Mash quyết định đã đến lúc ấn định hiệp ước. Sau hồi lâu suy nghĩ anh ta quyết định đánh 6NT. 
E đánh pích và Mash có cảm giác là chìm trong bùn (chơi chữ: Mash - “cái gì đó mềm mềm”, Klash - “bùn đấy, tắm bùn luôn đi”. - người dịch tiếng Nga). Anh ta có mười nước ăn trên tay và hai dưới more nhưng không có đường chuyển cái. Chơi một cách điệu nghệ, anh ta nhường cái cho E ở cuối ván và chấp nhận gẫy một nước. Sau vòng đấu anh hỏi những chàng tuần lộc đã nghĩ gì về ván bài khủng khiếp đó. 
"Ồ, chúng tôi đã đánh 7Sp, - Randolf trả lời, - và tôi đánh ra hiệp ước bằng cuộc trình diễn chủ. Sau ba nước bắn tôi có cái trên tay và J[image: image149.png]


 nằm trong lõng (đây là kĩ thuật dùng phụ săn chủ - NAS).  
"Chúng tôi đánh 7He, - Ramond xen vào, - E mở pích và tôi chỉ thoát nạn nhờ điều kì diệu. Tôi bắn rô ở vòng thứ ba, lấy cái ở more, vì sợ pích phân bố xấu nên săn bằng 10[image: image150.png]


. Khi cây này ăn được tôi săn chủ và gom tất cả những nước còn lại. Đủ 7!” 
"Thế các anh sẽ nói gì về chuyện này - Ralf tham gia, - Chúng tôi đánh 7Di và cũng hoàn thành hiệp ước theo cách đó!” 
"Các anh thử đoán xem chúng tôi làm gì, - Rudolf lên tiếng, - Chúng tôi đánh 7Cl… sau khi hiểu sai Gerber. Tôi ăn nước pích đầu, ăn hết những cây mũi đỏ…ôi nhầm, những cây màu đỏ và bắn cơ. E bắn K[image: image151.png]


, tôi bắn chồng, sau khi bắn rô tôi ăn hết những nước còn lại. Quá dễ”. 
NGƯỜI ESKIMO NHẬP VIỆN SAU MỘT VÁN BÀI
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Lại một ván ở giải Bắc Cực, nó là hòn đá tảng để rất nhiều đôi N - S rao giá đến những hiệp ước rất cao chỉ với 31 HCP (hight card point hay là điểm nhân tố, cũng viết tắt là PC - NAS). Một chàng Eskimo thậm chí phải nhập viện sau khi chốt hiệp ước slem - đôi tuần lộc ở vị trí E - W đã quá hân hoan sau khi bẻ gẫy hiệp ước và chọc sừng vào tai của chàng Eskimo.   

Đa số đôi tuần lộc cũng rao giá như Radolf và Ramond (xem hình trên). Randolf, vị trí S, mở 1Cl, Ramond gọi rô sau can thiệp của W, tiếp đó Randolf rao 2NT để báo chặn được chất pích, Ramond nâng lên 4 - một nỗ lực tìm slem (không phải Blackwood). Tất nhiên là Radolf từ chối slem vì chỉ có vỏn vẹn 14 HCP. Rao giá tuyệt vời, thậm chí 4NT cũng là một hiệp ước hơi quá sức. 
W đánh 9[image: image171.png]


  (để không biếu quà ở chất pích cho đấu thủ tấn công) và Randolf chỉ đếm được chín nước chắc ăn - mỗi chất ba nước trừ pích. Chắc chắn là pích nằm không thuận và việc đầu tiên là anh ta thử chất cơ, sau đó là rô để xem có chất nào đều không. Không có niềm vui trong cuộc đời! Sau đó Randolf ăn những cây nhép nhất, để cái ở more và cố gắng lần cuối bằng cây 9[image: image172.png]


. Nếu E chui xuống thì anh sẽ để cái về W, lúc này còn AQJ6; nhưng E đã rất tỉnh táo và ra 10 để săn lại Randolf. 
Sau đó đã có hẳn một cuộc tranh luận về khả năng đánh ra Hiệp ước 4NT với phân bố này nhưng chàng tuần lộc dù thế nào cũng không tìm ra lời giải. Thậm chí là Rudolf với lối chơi rất hứng khởi cũng chỉ đếm được chín nước ăn. Còn bạn có ăn được mười nước không? 

Đó là bài toán cho Chú Chuột Vĩ đại. Chàng tuần lộc gọi điện thoại quốc tế về nhà Chuột và lời giải đến ngay tức thì: “Có, chìa khóa thành công là bỏ trôi. Bỏ trôi cây 9[image: image173.png]


, sau đó ăn tất cả những cây nhất ở hai chất đỏ, W sẽ chạy một cây pích và hai cây nhép (tối ưu). Ăn hết nhép, để cái ở more và W buộc phải còn AQJ hoặc AQ6 ở chất pích. Kiểu gì thì cậu cũng ăn nước cuối”. 
NHỮNG CUỘC TRUY TÌM NGUỒN GỐC CỦA BRIDGE
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Cả Phương Tây choáng váng vì một phát hiện khó tin mới được đăng tải tuần trước. Các nhà khảo cổ học Ai Cập, khi khai quật chỉ cách mộ của Tutankhamun 2 dặm, đã phát hiện những chứng cứ có liên quan trực tiếp đến Bridge. Trên sơ đồ là một trong số các bằng chứng. 

Người điều phối của dự án, ngài Avadar Hobir, nói: “Trong vòng hai tháng cuối chúng tôi đã tìm thấy 17 phiến đất sét, chúng đã được kiểm tra bằng thiết bị phân tích dùng sóng vô tuyến và được hàng trăm chuyên gia độc lập thẩm định. Bây giờ chúng tôi đang giải mã các chữ viết, đó là những chữ tượng hình từ Triều đại thứ 18 của các Pharaon”. 

Vào thứ ba, một đoàn các nhà Ai Cập học, dẫn đầu là giáo sư Clayton Cherneck của Đại học Tổng hợp Harvar đã nhập cuộc. Kẻ hầu hạ trung thành của các bạn đã được mời với tư cách là chuyên gia về Bridge. Hành trình với xẻng - điều đó nghe thật xúc động… 
Hobir thông báo với chúng tôi rằng bốn phiến đầu tiên thậm chí đã được giải mã và ghi lời truyền của Tutankhamun “Quyền lực tối cao của Bridge” kèm theo rất nhiều sơ đồ và lời giải thích. 
Sơ đồ mà các bạn nhìn thấy được trình bày dưới dạng thiếu phần lớn lời giải thích đang nằm dưới lớp lá đã hóa thạch. Từ những gì các lưu lại có thể thấy S đến lượt đánh, chủ là pích và phải ăn năm trong số sáu nước cuối. Những điều còn lại đã thất lạc. 

Bạn có thể giúp chúng tôi tìm lời giải? 
LỜI GIẢI CỦA TUTANKHAMUN
Đây là một trong những khả năng: đánh pích về phía A (đánh săn mới chỉ được phát minh cả thế kỉ sau), bắn rô trên tay. W buộc phải bắn chồng và trả chủ (nếu không thì lời giải quá tầm thường) về J ở more. Lúc này: 1) Nếu E chỉ giữ một cây rô thì bắn rô sẽ tạo nước ăn ở N; 2) nếu E chỉ giữ một cây nhép S sẽ bắn chồng lên J bằng K và bắn nước nhép ở more, tạo nước ăn trên tay S (?- NAS). 
Hoan hô! 

KHÁCH SẠN HOANG TÀN Ở GIẢI MIỀN BẮC
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Tôi vừa mới trở về sau giải khu vực Miền Bắc, lần này giải kết thúc sớm hơn thường lệ do khách sạn bị phá hủy bởi cuộc tháo chạy hỗn loạn của các chàng tuần lộc. Là do hậu quả của ván bài ngày hôm nay. 

Cặp giỏi nhất của Eskimo, Mash và Klash, đối mặt với Ralf và Ronald - một cặp tuần lộc yếu. Mash, vị trí N, mở 1NT và Klash, vị trí S, chắc sẽ trả lời 2Cl kiểu Stayman… anh ta nghĩ ít nhất là thế. Rào cản ngôn ngữ đã luôn là vấn đề lớn nhất ở giải này nên Ban Tổ chức đã có lệnh là phải rao giá bằng ngôn ngữ của đối phương. Thật không may Klash chưa bao giờ dám khoe là nói giỏi tiếng của tuần lộc nên giá của anh ta đã bị hiểu sai. Khi Mash pass theo kiểu Stayman, Klash hiểu có cái gì đó không ổn nên yêu cầu nhắc lại. Ralf tuyên bố tỉnh bơ rằng quá trình rao giá là “1NT, pass, 7Cl, tất cả đều pass”. 

"Trọng tài!" - Klash gào lên. Lát sau trọng tài chính đã có mặt, Klash giải thích vấn đề cho ông ta. Trọng tài bắt đầu lật sách còn Klash yêu cầu một cách rất khó chịu “Tôi cần luật pháp”. “Rao giá đã hoàn tất! - trọng tài tuyên bố. Các anh đánh đi!”. (Sau này khi nghiên cứu lại luật đã không thể tìm ra điều khoản tương ứng nhưng trọng tài Rudolf Blitsen nói rằng quyết định của ông là vô tư”).  
Ralf đánh 9[image: image207.png]


 còn Klash miễn cưỡng đánh nốt ván bài. E ra cây nhỏ, S ăn bằng 10. 10[image: image208.png]


 , J, Q. Đánh cơ về phía Q. 10Sp, bị J rồi Q bắt lên. Tiếp tục cơ về phía A và sau đó là hai nước: 9[image: image209.png]


  từ dưới lên, sau khi ăn được, 9[image: image210.png]


  đánh lên nữa và cũng ăn được. 

Sướng phát điên vì may mắn, S đánh 2[image: image211.png]


về phía 9 và cây này lại cũng ăn được!!! Lúc bấy giờ anh ăn A[image: image212.png]


 và A[image: image213.png]


, bắn cây pích cuối bằng K. Hai chàng tuần lộc buộc phải vật lộn với những cây chủ nhỏ. Hai nước cuối ăn bằng A và J[image: image214.png]


 nằm sau Q của W. Hiệp ước 7Cl được tuyên bố và thực hiện chỉ với chất chủ 3-2!!! 

Sàn nhà rung chuyển rồi nứt ra khi những con thú móng guốc phát điên và chạy tán loạn. Khách sạn chìm trong khói bụi. Tôi may mắn chỉ bị bầm tím đôi chỗ do móng của tuần lộc. 
“PHÒNG NGỰ KÉM” LÀ NGUYÊN NHÂN THÁO CHẠY CỦA ĐÁM TUẦN LỘC 
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Trong năm này không tổ chức giải khu vực Miền Bắc. Người Eskimo cho đến tận lúc đó vẫn chưa thể khôi phục khách sạn bị sụp đổ tan tành do cuộc tháo chạy hoảng loạn của những chàng tuần lộc. Người điều hành của giải, ông Mash Kimuc, đã hứa việc khôi phục sẽ kêt thúc vào cuối năm sau và rằng số cặp tuần lộc sẽ bị hạn chế. Lệ phí tham gia giải cũng sẽ tăng cho dù đám tuần lộc coi đó là sự cướp bóc trắng trợn. 

Маsh đã viết trong rất nhiều cuộc tranh luận sau sự cố năm đó, nguyên nhân cuộc tháo chạy của đám tuần lộc được nhắc đến chính là ván bài đã được nêu trong tựa đề. Đồng đội của anh, Klash Mc’Ruff ở vị trí W, đã mở 1Di và nghe rõ “cặp đối thủ súc vật” vội vã nâng giá 4He. Hiệp ước đó đã được thực hiện bất chấp sự thật hiển nhiên là đấu thủ tấn công cho dù có “cố thủ bằng sừng” thì vẫn mất ba nước rô và một nước chủ. Mash và Klash lo cãi vã đổ lỗi cho nhau, còn đám tuần lộc thì khoái chí một cách hoang dại rồi chạy lồng lên vì sung sướng… Phần còn lại các bạn đã biết rồi.  

Mash không thể nhớ chính xác tuần tự của ván bài nhưng anh nhớ rằng Klash đánh cái mở bằng 7[image: image233.png]


 và họ đã phòng thủ rất chỉn chu. Điều đó tất nhiên là mâu thuẫn với những gì đã thấy và Ban Tổ chức không thể kết luận được rằng hiệp ước đã được thực hiện do có sai lầm nào đó hay hoàn toàn hợp lệ. Phán xét thuộc về bạn. Đấu thủ tấn công có thể dễ dàng ăn chín nước nhưng mọi nỗ lực của anh ta để tìm nước thứ mười đều không có kết quả. Hãy lưu ý rằng nếu đánh rô từ dưới lên E sẽ ra 10 để đồng đội không bị trả cái. 
Những vẫn có cửa: BỎ TRÔI 7[image: image234.png]


! (E không thể bắt lên mà không mất nước chủ). Bắt nước cơ sau, ăn ba nước nhép (đánh săn), ăn thêm hai nước cơ và săn pích. Giả sử là W bỏ một cây rô, khi đó ta ăn hai nước pích, đưa W vào thế một chất. Nếu anh ta giữ AQJ ta sẽ bỏ trôi rô, nếu giữ AQ5 ta sẽ săn 10 của E. Dù thế nào đi nữa ta cũng ăn được nước rô. 
Mash và Klash có cần phải được minh oan không? Chắc là không nếu như đội tuần lộc chơi theo cách này? 
TỔ CHỨC CỦA TUẦN LỘC KẾT TỘI NHÀ VĂN
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Để đáp lại bài viết gần đây nhất trong số chủ nhật Favna Diborn, chủ tịch của N.A.A.R (có vẻ như là một tổ chức nào đó của đám tuần lộc) đã gửi thư cho tôi. Bà Favna Diborn thông báo rằng các thành viên trong tổ chức của bà đã tranh cãi rất bức xúc xung quanh bài viết của tôi về giải khu vực Miền Bắc năm ngoái. Bà tuyên bố: “Những lời xúc phạm của ngài nhắm vào tuần lộc là không tế nhị và thiếu cơ sở. Trong tương lai ngài nên giữ những ý kiến đó cho riêng mình”. Bà cũng mời tôi đến dự giải năm tới. 

Tốt thôi, tôi có thể nói rằng tôi không bao giờ đối xử trịch thượng với các chàng tuần lộc. Trên thực tế tôi luôn nghĩ rằng họ có quyền không chỉ tham gia mọi cuộc thi đấu Bridge mà còn vào bất kì nhà nào. Họ là những chiếc giá tuyệt vời để treo mũ. Hoặc bạn có thể lật ngửa họ và dùng làm máy cày (để xới vườn - nguyên văn tiếng Nga). 

Để khẳng định khuyến cáo của mình là có cơ sở, bà Diborn đã giới thiệu ván bài của hôm nay, người đánh ván này là đồng đội của bà, chú tuần lộc Randolf. Quá trình rao giá sôi động đã dẫn đến hiệp ước 4Sp khá khó khăn và bị W cont’ra. Bà nhận xét: “Không sự phòng thủ nào có thể chống lại lối chơi tuyệt vời (bằng kim cương - nguyên văn tiếng Nga) của Randolf. 
W ăn hai nước rô sau đó đánh cơ và chờ đợi hai nước chắc ăn (anh ta nghĩ vậy) ở chất chủ. Randolf ăn A[image: image256.png]


, gom K[image: image257.png]


 và bắn cơ trên tay. Sau đó bắn rô, ăn A và K[image: image258.png]


, bắn nhép trên tay và nước rô cuối cùng bằng 8[image: image259.png]


 (E không có gì để bắn chồng). Ở thế còn ba cây bài, đấu thủ tấn công đánh nhép và bắn K chủ trên tay - W bất lực: nếu bắn chồng thì phải đánh từ J9 ra, nếu chui xuống thì K và Q sẽ ăn. Dù thế nào thì W cũng chỉ ăn được mỗi A[image: image260.png]


.   

Bà Diborn thân mến, tôi đồng ý rằng đó là lối chơi tuyệt vời để làm dàn treo cho tuần lộc, thật là tởm. Nhưng tôi không nhất trí với nhận định của bà về phòng thủ. W đã có thể bẻ gẫy hiệp ước nếu đánh chủ ở vòng 2. Sau khi ăn A[image: image261.png]


, anh này có thể đánh hai nước chủ nữa. Điều đó sẽ dẫn đến kết quả bình thường cho tuần lộc - gẫy một. Xin trân trọng kính chào, R.P. 
NHỮNG NGÀY HÈ NHỚ LẠI MỘT VÁN BÀI XƯA
	 
	[image: image262.png]


J1098
[image: image263.png]


QJ10 
[image: image264.png]


K98 
[image: image265.png]


AK3 
	 

	[image: image266.png]


765
[image: image267.png]


--
[image: image268.png]


76432
[image: image269.png]


QJ854
	 N

W       E

S
	[image: image270.png]


AKQ432 
[image: image271.png]


543
[image: image272.png]


AJ10 
[image: image273.png]


2 

	 
	[image: image274.png]


-- 
[image: image275.png]


AK98762 
[image: image276.png]


Q5 
[image: image277.png]


10976 
	 


	W
	N
	E
	S
	(N - S trong vùng)

	
2[image: image278.png]



pass
pass
	
4[image: image279.png]



6[image: image280.png]



	1[image: image281.png]



4[image: image282.png]



pass
	2[image: image283.png]



5[image: image284.png]



pass
	      


Tôi chơi ván bài này 14 năm trước, khi đến thăm ông Fil của tôi ở thị trấn Dogmandu (Những Con Chó), Nepal. Ông Fil và tôi là cặp N - S, đối thủ là hai người giỏi nhất vùng. Nhưng tôi nghi ngờ rằng đúng hơn có lẽ phải gọi đó là “hai người duy nhất”. Khi E rao giá 4Sp tôi đã lên 5He với hi vọng câu trả lời của N là có sự hỗ trợ mạnh mẽ. Nhưng thật không may ông tôi lại cũng nghĩ thế về bài của tôi và tiếp tục lên 6He. 
Chúng tôi rơi vào slem nhỏ không chút hi vọng. W đánh cái mở bằng 7[image: image285.png]


, J, A (E tính lừa tôi), bắn chủ. Tôi chuyển cái bằng chủ và đánh rô nhỏ lên, hi vọng E có A và sẽ bỏ trôi. Đúng như mong đợi, E bỏ trôi và tôi ăn bằng Q. Đã lờ mờ có hi vọng.

Tiếp tục chuyển cái, tôi đánh 10[image: image286.png]


, E bỏ trôi và tôi chạy cây rô cuối cùng. Bắn rô, nín thở hi vọng A sẽ rụng và càn nốt chủ của E. W báo hiệu sức mạnh và độ dài chất nhép (anh ta không còn nhân tố nào khác) nên tôi đánh 10[image: image287.png]


 về phía J và A. Lên tay bằng bắn, tôi đánh tiếp 9[image: image288.png]


 về phía Q và K. Cuối cùng tôi đánh bật cây 8 và cây nhép trên tay của tôi lên nhất. 

Vừa đủ 6He! Ông tôi sướng phát điên ghi tiền thưởng (chúng tôi cược từng rô-ber, mỗi điểm là 100 đồng tiền bản địa) còn tôi ghi lại ván bài (nếu không làm sao nhớ được sau 14 năm). Trong lúc ăn trưa ngay hôm sau tôi phát hiện ra rằng hiệp ước có thể bị bẻ gẫy. Bạn có tìm được lời giải không ? 

E phải bắt A[image: image289.png]


 có đúng không? Không đúng. Khi đó đấu thủ tấn công có thể chạy hai lần nhép (vào K[image: image290.png]


 và pích) và sẽ không mất nước nhép nào. Giải pháp sẽ còn tinh tế hơn. 

E phải bỏ trôi nước đầu! Điều đó sẽ buộc đấu thủ tấn công chuyển hướng sang đánh rô về phía Q. Nếu tôi là E tôi nhất định đã chơi thế… xin thề, đó hoàn toàn là sự thật. 
SỰ PHÁ HỦY CỦA CÁC KIM TỰ THÁP LIÊN QUAN ĐẾN MỘT VÁN BÀI CỔ 
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Ván bài này đã diễn ra 3400 năm trước. Hãy tin tôi đi. Nó được khắc lên vách hầm mộ của Tutankhamun và mới chỉ được tôi giải mã tuần trước, sau rất nhiều nỗ lực không thành công. (Người Ai Cập cổ đại viết rất khó hiểu như thể chữ tượng hình).

Vua Amenhotep IV (N) mở 1Cl Amen, vị trí E, một người địa phương xây dựng kim tự tháp, nâng lên 4He Amen. Sau này Tòa án Ai Cập xử tử ông vì tội xúc phạm “cản đường vua”. Điều đó đã ảnh hưởng xấu đến công việc - người thay thế là kẻ lừa đảo, hắn đã thay đá hoa cương bằng loại đá khác (đá phấn) rất mềm. Đó chính là thủ phạm khiến các kim tự tháp bị bào mòn rất nhanh và sụp đổ, chúng ta đang chứng kiến điều này. 
Chừng ấy lịch sử là đủ rồi. Tutankhamun, vị trí S, tức giận vì cố gắng ngăn chặn ông rao giá, đã nâng lên 4Sp Amen. “Amencont’ra!” - W kêu lên và sau khi tất cả cùng pass người này đánh K[image: image310.png]


. Cả ông này sau đó cũng không được tha thứ, hậu quả là án tử hình (Tòa tuyên án “cont’ra và đánh vào chất của vua cũng bị coi là sự phản bội”). Sau một lúc im lặng Tutankhamun, khi đó đang trầm ngâm nghĩ cách đánh, đã nhắc Amenhotep rằng ông này là more ("болван" - nghĩa đen trong tiếng Nga có nghĩa là “hình nộm”, trong Bridge là người phải im lặng khi bắt đầu đánh bài, còn gọi là người ngả bài. Với Bridge, trong một vài ngôn ngữ, người ngả bài được gọi là “người chết” - NAS). Từ này nghe không dễ chịu - vua không thích từ “mor” và Tutankhamun bị cảnh báo phải đánh ra hiệp ước nếu không muốn giã từ cuộc sống. Bridge - trò chơi nghiệt ngã. 

Trong sử sách còn ghi lại rằng Tutankhamun đã đánh ra hiệp ước nhờ “kiểu đánh bắn chéo rất ít gặp” (xin đừng nhầm với dạng truyền thống) nhưng không chỉ rõ chi tiết. Có vẻ như không thể ăn được 10 nước và điều bí mật không lưu lại cho hậu thế nếu các bạn không thể khám phá nó. Chúc may mắn! 

Bạn tìm ra chưa? Thật hạnh phúc cho bạn. Tôi đã tìm thấy lời giải trên phiến đất sét, nó được gọi là “kĩ thuật đánh bài của Tut”. Ăn A[image: image311.png]


, BẮN A[image: image312.png]


 bằng 9 chủ, săn chủ bằng Q và càn chủ lần thứ hai, lấy cái ở mor. Đánh 3[image: image313.png]


  và CHẠY rô trên tay. Ở hai nước cơ tiếp theo chạy rô trên tay và nhép ở mor, bắn cơ trên tay (ở more chạy nốt nước nhép cuối cùng) và W bị ép. Đấu thủ tấn công sẽ ăn được nước ở chất nhỏ này vì W ngắn hơn. 

Amen, không thể tin được! 
NHỮNG CUỐN SÁCH BRIDGE MỚI NHẤT ĐÃ GÂY TRANH CÃI
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Những người nệ cổ của thế giới Bridge đang xôn về “Những vần thơ Bridge của Quỷ Sa-tăng” mới đăng tháng trước. Đó là những lời vu khống nhắm vào mọi khía cạnh căn bản: từ Hệ thống của Goren (Charles Henry Goren-NAS) cho đến Quy ước của Blackwood đều không phải là những hòn đá tảng. Tất cả những nguyên tắc quen thuộc trong môn chơi yêu thích của chúng ta đều bị cười nhạo.  
Hôm qua tôi đã điện thoại cho tác giả của những bài thơ, ông Salman Vertemn. Người này không chịu tiết lộ nơi ở hiện tại. Ông ấy tuyên bố rằng có nghe loáng thoáng về cuộc mạn đàm, trong đó người ta đã chốt hiệp ước của cuộc đời ông. Nhưng tôi nghĩ trên thực tế ông ta đã nghe được ai đó nói rằng ông đã không thực hiện được bất kì hiệp ước nào trong suốt cả cuộc đời - vị trí mà rất nhiều bạn chơi Bridge của ông không tán thành. Chúng tôi đã chuyện trò về cuốn sách của ông và ông giới thiệu với tôi ván bài dưới đây. 

Nếu tin lời Salman thì ông ta ở vị trí S và đối phương là Charles Goren và Easly Blackwood, hai kẻ vô công rồi nghề đã dễ dàng thành bạn chơi ở trình độ của ông ấy (Salman). Sau màn rao giá rất đặc biệt S trở thành đấu thủ tấn công của hiệp ước 6Cl, bị E cont’ra và đương nhiên là S recont’ra. 

W đánh cái mở A[image: image334.png]


, bài more được ngả ra, và Salman đặt bài của ông ấy xuống rồi nói: “Tôi sẽ đánh ra hiệp ước theo kiểu ép tự sát và hi sinh một cây chủ. Không cần phải đánh nữa vì tôi là người chơi vĩ đại nhất thế giới”. Không nhiều người đồng ý với những lời phát biểu trên. Salman tiếp tục: “Tôi bắn rô bằng nhân tố chủ và ăn năm nước chủ nhất, hai cây cơ nhất và một nước pích. Sau đó tôi đánh chủ nhỏ, E buộc phải ăn và tiếp tục đánh cơ. Lúc này N còn một cây pích, Q[image: image335.png]


 và rô, còn trên tay là ba cây pích có K, do đó W bị ép ở nước này. Anh ấy không thể vừa chặn rô vừa chặn pích”. 

Vâng, tất cả điều đó đều đúng trừ một tình tiết rất tinh tế. Bạn có thể đề xuất phương án phòng thủ mà tôi dùng để cho Salman ngồi vào vũng nước? 
Bạn tìm được rồi phải không! E phải bắn A của đồng đội ở nước đầu tiên. Cách đó sẽ khiến thế đánh ép không thể xảy ra và hiệp ước không thể hoàn thành.  
BẮN CHỦ VÀO A CỦA ĐỒNG ĐỘI DỞ NHƯ THẾ ĐẤY
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Chắc bạn đã từng nghe câu chuyện hài “về cặp đánh Bridge dở đến mức bắn chủ cả cây A của đồng đội”. (Hi vọng đó không phải là chuyện về chính bạn). Dù rằng trên thực tế lối chơi kém cỏi trong một ván bài có thể làm người khác vụt sáng như thiên tài. Bridge đỏng đảnh thế đấy. 

Ván bài hôm nay đã diễn ra trong giải đồng đội, ngày 04 tháng 7, ở khách sạn Sheraton, Bonaventure. S chỉ có 10 PC nhưng hiệp ước 1Sp là hoàn toàn hợp lí (ít nhất là theo trường phái hiện đại) với phân bố 5 - 5 đầy cám dỗ. W nhập cuộc với 2He, N rao giá 3Cl (tăng lực), S báo tiếp chất rô và N kết thúc bằng 4Sp. 

Trước tiên ta hãy phân tích kiểu đánh cơ bản (standard). W đánh cái mở K[image: image357.png]


 và vì không có lựa chọn nào tốt hơn nên tiếp tục bằng A[image: image358.png]


. E chạy rô còn S bắn, ăn A[image: image359.png]


 và bắn rô ở more sau đó đánh cơ lên. E PHẢI bắn bằng bất kì cây chủ nào nhưng không phải là 2 (nếu không đấu thủ tấn công sẽ đánh ra nhờ bắn chồng), và S đã bắn chồng bằng 9.  Bắn nước rô thứ hai, tiếp tục là cơ bị bắn và bắn chồng. Nước rô thứ ba và tiếp tục cơ, E lại bắn nhưng lần này S CHẠY NHÉP. Và không thể ngăn cản đấu thủ tấn công ăn đủ cả năm nước chủ, cùng với hai cây A và ba nước bắn rô và hoàn thành hiệp ước.  
Bây giờ ta thử xem một chàng ngốc hay một tay lão luyện (tùy bạn chọn) sẽ phòng thủ như thế nào. Khởi đầu vẫn thế nhưng E BẮN cây A[image: image360.png]


 của đồng đội ở nước thứ hai (cũng bằng bất kì cây chủ nào trừ cây 2). S buộc phải bắn chồng nếu không nước đánh chủ của E sẽ biến hiệp ước thành đống gạch vụn. Đấu thủ tấn công sẽ tìm cách chơi bắn chồng: A[image: image361.png]


, bắn rô, bắn cơ và bị bắn chồng, bắn rô. Lúc này S còn 43 ở chất pích và E còn 82. Bất luận chơi thế nào thì S cũng không thể ăn hai nước chủ - gẫy một. 
Có vấn đề gì với tư cách ở đây không? Tôi sẽ nói: Lần sau nếu bạn thấy một đấu thủ bắn A của đồng đội thì hãy hiểu rằng anh ta chắc chắn không phải đấu thủ bình thường - hoặc anh ấy là thiên tài, là ngôi sao, hoặc…hãy tránh xa ra. 
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